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1. TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN ÁN:
Vùng Đông Nam Bộ (ĐNB), Việt Nam, có diện tích khoảng 23.000 km², phân bố rộng rãi các thành tạo basalt Kainozoi. Nghiên cứu này tập trung làm rõ đặc điểm khoáng vật học, ngọc học và nguồn gốc của các loại đá quý liên quan đến basalt trong khu vực, trên cơ sở kết hợp nghiên cứu địa chất, thạch học, địa hóa và các phương pháp ngọc học tiêu chuẩn và phổ học nâng cao.
Kết quả nghiên cứu xác định bảy loại khoáng vật có thể sử dụng làm đá quý liên quan đến basalt vùng ĐNB gồm: saphir, zircon, pyrop (granat), anorthoclas (feldspar kiềm), augit, peridot nâu và opal. Về tổng thể, các đá quý này thể hiện những tính chất khoáng vật học và ngọc học cơ bản, phù hợp với các đặc trưng chung đã được ghi nhận đối với từng loại khoáng vật. Tuy nhiên, bên cạnh những đặc điểm tương đồng, các đá quý liên quan đến basalt vùng ĐNB còn cho thấy những đặc trưng khác biệt nhất định khi so sánh với các đá quý cùng loại ở những nơi khác. Những khác biệt này góp phần bổ sung và hoàn thiện các tiêu chí giám định, đồng thời hỗ trợ đánh giá chất lượng đá quý trong vùng một cách khoa học và hiệu quả.
Phân tích địa hóa, đồng vị và các bằng chứng địa chất, thạch học, khoáng vật học cho thấy các loại đá quý vùng ĐNB có mối liên hệ chặt chẽ với basalt, tuy nhiên chúng không kết tinh trực tiếp từ magma basalt (trừ opal). Basalt chỉ đóng vai trò vận chuyển và lưu giữ các khoáng vật đã hình thành từ những nguồn gốc khác nhau trước đó, bao gồm syenit (saphir, zircon, anorthoclas), peridotit (pyrop, peridot nâu) và magma sâu (augit); riêng opal có khả năng hình thành trực tiếp trong môi trường liên quan đến basalt.
Đánh giá chất lượng cho thấy zircon, pyrop, anorthoclas và augit có chất lượng cao; saphir, peridot nâu và opal có chất lượng trung bình đến thấp. Hiện tại, tiềm năng khai thác thương mại chưa rõ ràng, song các loại đá quý này có giá trị khoa học và triển vọng khai thác theo hướng di sản địa chất và du lịch địa chất.

2. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:
· Xác định bảy loại đá quý liên quan đến basalt vùng Đông Nam Bộ, bao gồm saphir, zircon, pyrop, anorthoclas, augit, peridot và opal; trong đó augit và anorthoclas thể hiện chất lượng ngọc học cao và mở rộng hiểu biết hiện có về tập hợp đá quý liên quan đến basalt.
· Thiết lập và làm rõ các khác biệt đặc trưng về đặc điểm khoáng vật học và ngọc học của từng loại đá quý, qua đó bổ sung cơ sở dữ liệu và tiêu chí phục vụ công tác giám định và đánh giá chất lượng đá quý liên quan đến basalt vùng ĐNB.
· Làm rõ mối quan hệ giữa đá quý và basalt, chứng minh basalt không phải là môi trường kết tinh trực tiếp của phần lớn các loại đá quý (trừ opal), mà chủ yếu đóng vai trò vận chuyển và lưu giữ các khoáng vật đã hình thành trước đó từ những nguồn khác nhau; cụ thể, saphir, zircon và anorthoclas liên quan đến syenit; pyrop và peridot nâu liên quan đến peridotit; augit liên quan đến magma sâu; riêng opal chưa xác định được nguồn gốc thành tạo một cách rõ ràng.
· Đánh giá định lượng chất lượng đá quý liên quan đến basalt vùng ĐNB theo các tiêu chuẩn ngọc học trong nước và quốc tế, làm cơ sở khoa học cho định hướng sử dụng, bảo tồn và phát triển tài nguyên.
3. CÁC ỨNG DỤNG/ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HAY NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 
· Kết quả luận án cung cấp cơ sở khoa học cho việc mở rộng tìm kiếm và đánh giá đá quý trong các khu vực có thành tạo basalt tương đồng ở Việt Nam.
·  Dữ liệu về đặc điểm ngọc học và nguồn gốc đá quý có thể được sử dụng trong công tác quy hoạch, quản lý và bảo tồn tài nguyên khoáng sản địa phương.
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1. SUMMARY:
Southeastern Vietnam covers an area of approximately 23,000 km² and is widely distributed with Cenozoic basaltic formations. This study focuses on elucidating the mineralogical and gemological characteristics and the origin of basalt-related gemstones in the region, based on an integrated approach combining geological, petrographic, geochemical, and standard to advanced gemological methods.
The study has identified seven mineral species that can be used as gemstones associated with basalt in Southeastern Vietnam, including sapphire, zircon, pyrope (garnet), anorthoclase (alkali feldspar), augite, peridot, and opal. In general, these gemstones exhibit fundamental mineralogical and gemological properties consistent with the previously documented identifying characteristics of each mineral species. However, in addition to these similarities, the basalt-related gemstones from Southeastern Vietnam also display certain distinctive characteristics when compared with gemstones of the same type from other localities. These differences contribute to the refinement and expansion of existing gemological identification criteria and support a more scientific and effective evaluation of gemstone quality within the region.
Geochemical and isotopic analyses, together with mineralogical evidence, indicate that the gemstones from Southeastern Vietnam are closely associated with basalt; however, they did not crystallize directly from basaltic magma, with the exception of opal. Basalt primarily served as a transport and a host rock for earlier-forming minerals from different sources, including syenite (sapphire, zircon, anorthoclase), peridotite (garnet, peridot), and deep-seated magma (augite). Opal, in contrast, may have formed directly in basalt-related environments.
Quality assessment indicates that zircon, pyrope, anorthoclase, and augite are of high quality, whereas sapphire, brown peridot, and opal are of medium to low quality. At present, the potential for commercial exploitation remains unclear; nevertheless, these gemstones possess significant scientific value and show potential for development in the context of geological heritage and geotourism.

2. NOVELTY OF THESIS:
· Seven types of basalt-related gemstones in Southeastern Vietnam have been identified, including sapphire, zircon, pyrope, anorthoclase, augite, peridot, and opal. Among them, augite and anorthoclase exhibit high gemological quality and broaden the current understanding of basalt-related gemstone assemblages.
· Distinctive mineralogical and gemological characteristics have been established for each gemstone species from Southeastern Vietnam, contributing to the database and the development of identification criteria and quality assessment for basalt-related gemstones in Southeastern Vietnam.
· The geological relationship between gemstones and basalt has been clarified, demonstrating that basalt is not the primary crystallization environment for most gemstones (except opal), but mainly acts as a transport and host rock for minerals formed earlier from different sources. Specifically, sapphire, zircon, and anorthoclase are associated with syenitic sources; pyrope and peridot with peridotitic sources; augite with deep-seated magma; whereas the origin of opal has not yet been clearly clarified.
· A quantitative evaluation of the quality of basalt-related gemstones in Southeastern Vietnam has been conducted based on national and international gemological standards, providing a scientific basis for the utilization, conservation, and future development of gemstone resources.
3. APPLICATIONS/ APPLICABILITY/ PERSPECTIVE 
· The results of this thesis provide a scientific basis for extending gemstone exploration and evaluation to other regions in Vietnam with comparable basaltic formations.
· Data on the gemological characteristics and origin of gemstones can be applied in regional mineral resource planning, management, and conservation.

	SUPERVISOR





Assoc. Prof. Dr. Pham Trung Hieu
	PhD STUDENT





Le Ngoc Nang





CONFIRMATION UNIVERSITY OF SCIENCE
VICE PRESIDENT



136


